
STT
PHÒNG

THI
HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP KHÓA

1 B103B Trần Thị Thấm 06/08/2002 Bình Thuận 20211LG3093 CD20LG3 CDCQ2020

2 B103B Nguyễn Văn Thầm 02/02/2004 Bình Định 22211DH1881 CD22DH2 CDCQ2022

3 B103B Quảng Đại Phát Thành 16/11/2002 Ninh Thuận 22211DD2896 CD22DD2 CDCQ2022

4 B103B Nguyễn Nhựt Thành 12/04/2000 Quảng Ngãi 19211DD2347 CD19DD1 CDCQ2019

5 B103B Nguyễn Vân Thảo 13/01/2003 Bình Dương 21211KT4792 CD21KT3 CDCQ2021

6 B103B Trần Trung Thông 05/10/2003 Đồng Nai 21211DH3973 CD21DH3 CDCQ2021

7 B103B Phan Văn Thống 18/02/2003 Bình Định 21211LG1943 CD21LG1 CDCQ2021

8 B103B Hồ Thị Anh Thư 12/12/2001 Bình Dương 19211KT3272 CD19KT2 CDCQ2019

9 B103B Nguyễn Đức Thuận 29/08/2002 Khánh Hòa 21211DH3462 CD21DH3 CDCQ2021

10 B103B Huỳnh Nguyễn Phương Thùy 14/10/2003 TP. HCM 21211NH3434 CD21NH1 CDCQ2021

11 B103B Diên Cẩm Thụy 18/10/2004 Bình Thuận 22211KT4075 CD22KT3 CDCQ2022

12 B103B Tạ Mỷ Tiên 16/04/2003 Cà Mau 21211LH2366 CD21LH1 CDCQ2021

13 B103B Nguyễn Trần Tiến 10/11/2003 Bình Định 21211OT2332 CD21OT10 CDCQ2021

14 B103B Trịnh Anh Thuận Tiến 15/02/2003 Ninh Thuận 21211OT3620 CD21OT14 CDCQ2021

15 B103B Nguyễn Anh Toàn 24/10/2001 Bình Định 19211LH2601 CD19LH3 CDCQ2019

16 B103B Cù Hữu Trí 08/10/2003 TP. HCM 22211DK1961 CD22DK2 CDCQ2022

17 B103B Trương Minh Trí 20/03/2000 Đồng Tháp 19211OT1296 CD19OT3 CDCQ2019

18 B103B Nguyễn Minh Triết 07/10/2002 Quảng Ngãi 21211OT2259 CD21OT3 CDCQ2021

19 B103B Nguyễn Thùy Thu Trinh 03/12/2003 Bình Dương 21211KT4461 CD21KT3 CDCQ2021

20 B103B Lê Viết Trọng 12/08/2003 Kon Tum 22211OT0250 CD22OT1 CDCQ2022

21 B103B Trần Thanh Trúc 12/04/2001 An Giang 21211LH0326 CD21LH1 CDCQ2021

22 B103B Lê Trực 10/04/2000 Ninh Thuận 19211OT1217 CD19OT3 CDCQ2019

23 B103B Đinh Phú Quang Trường 09/11/2002 Bình Phước 21211LH3857 CD21LH1 CDCQ2021

24 B103B Lê Nhật Trường 09/07/2001 Ninh Thuận 20211OT0151 CD20OT1 CDCQ2020
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25 B103B Hán Nhật Tuân 27/02/2002 Ninh Thuận 20211DC1410 CD20DC4 CDCQ2020

26 B103B Đỗ Ngọc Tuấn 02/02/2000 Quảng Ngãi 23211DK4190 CD23DK2 CDCQ2023

27 B103B Lê Văn Tuấn 12/12/2002 Quảng Ngãi 20211CT2586 CD20CT1 CDCQ2020

28 B103B Nguyễn Huỳnh Tuân Tuệ 28/03/2004 TP. HCM 22211DK3187 CD22DK2 CDCQ2022

29 B103B Lê Thanh Tùng 09/03/2001 Thanh Hóa 19211TM3655 CD19TM1 CDCQ2019

30 B103B Đoàn Thanh Tùng 18/12/2000 Bình Định 18211DT1206 CD18DT1 CDCQ2018

31 B103B Lê Xuân Tuyến 16/07/2002 Bình Dương 21211KT0117 CD21KT1 CDCQ2021

32 B103B Đỗ Thị Thảo Uyên 15/07/1998 Tiền Giang 22211TT3071 CD22TT7 CDCQ2022

33 B103B Ngũ Thị Thu Uyên 21/01/2002 Đăk Lăk 20211KT3250 CD20KT3 CDCQ2020

34 B103B Hoàng Thị Triệu Vi 19/05/2001 Cần Thơ 19211DH3893 CD19DH3 CDCQ2019

35 B103B Phạm Hoàng Yến Vi 17/09/2003 TP. HCM 21211DH3803 CD21DH3 CDCQ2021

36 B103B Nguyễn Anh Việt 11/03/2000 Quảng Ngãi 18211DD3142 CD18DD5 CDCQ2018

37 B103B Thành Ngọc Vinh 20/11/1995 Ninh Thuận 19211CD4554 CD19CD2 CDCQ2019

38 B103B Nguyễn Trần Vũ 10/05/2003 TP. HCM 22211CK0379 CD22CK1 CDCQ2022

39 B103B Nguyễn Trường Vũ 02/04/1994 Đồng Tháp 21211OT1459 CD21OT12 CDCQ2021

40 B103B Nguyễn Thành Vũ 13/01/2003 Bình Định 21211OT4386 CD21OT16 CDCQ2021

41 B103B Nông Thanh Vượng 26/03/2001 Bình Phước 20211TT0816 CD20TT1 CDCQ2020

42 B103B Hoàng Văn Vượng 22/05/2004 Đồng Nai 22211DD1990 CD22DD3 CDCQ2022

43 B103B Trần Xuân Vượng 03/12/2003 Phú Yên 21211OT3177 CD21OT10 CDCQ2021

44 B103B Lê Thị Tường Vy 17/11/2004 Đồng Nai 22211DH2750 CD22DH2 CDCQ2022

45 B103B Lê Tường Vy 06/03/2003 TP. HCM 21211NH3569 CD21NH1 CDCQ2021

46 B103B Triệu Vỹ 25/02/2004 TP. HCM 22211TT2558 CD22TT7 CDCQ2022


